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UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________ _____________________________________

Số:           /QĐ-SGDĐT Long An, ngày     tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận học sinh giỏi giải toán 

trên máy tính cầm tay tỉnh Long An năm học 2023-2024

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh 
Long An về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Long An; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 
20/7/2018 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi Quyết định số 08/2016/UB-
UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An;

Căn cứ Công văn số 5003/SGDĐT-KTQLCL ngày 27/12/2023 của Sở GD&ĐT 
về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Long 
An năm học 2023-2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 140 học sinh có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu 
“Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Long An năm học 2023-
2024”.

Điều 2. Các học sinh đạt danh hiệu “Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm 
tay tỉnh Long An năm học 2023-2024” được hưởng quyền lợi theo quy định của 
Sở GD&ĐT dành cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng thuộc Sở GD&ĐT; 
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các học sinh có tên trong danh sách tại Điều 
1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ, các PGĐ Sở;
- CTy Bitex (phối hợp);
- Lưu: VT, KT&QLCLGD (2).

                                                                               Nguyễn Hồng Phúc
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
TỈNH LONG AN NĂM HỌC 2023-2024

 ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày          /02/2024 của Sở GD&ĐT Long An )

Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Trường Huyện, TX, 

TP Môn thi
Điểm 
xếp 
giải 

Giải 

1 Nguyễn Hà Vy 04/5/2009 Long An Nữ THCS thị trấn Tân Thạnh Tân Thạnh Toán 9 10.00 Nhất
2 Hồ Hải Đăng 22/02/2010 Long An Nam THCS thị trấn Tân Thạnh Tân Thạnh Toán 9 9.60 Nhất
3 Trương Trà My 04/02/2009 Long An Nữ THCS Gò Đen Bến Lức Toán 9 9.00 Nhất
4 Hồ Bảo Ngọc 16/02/2009 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo TP Tân An Toán 9 8.80 Nhì
5 Phan Thị Yến Ngọc 01/3/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS Trương Minh Bạch Đức Hòa Toán 9 8.80 Nhì
6 Trần Thị Yến Nhi 14/12/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS Trần Thế Sinh Bến Lức Toán 9 8.00 Nhì
7 Nguyễn Phạm Minh Phú 13/3/2009 Long An Nam THCS Thị trấn Cần Đước Cần Đước Toán 9 8.00 Nhì
8 Phạm Quang Tấn 16/01/2009 Long An Nam THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán 9 7.50 Nhì
9 Đặng Hoàn Mỹ 20/7/2009 Long An Nữ THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán 9 7.00 Nhì
10 Phan Ngọc Mai Phương 03/9/2009 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo TP Tân An Toán 9 7.00 Nhì
11 Liêu Phúc Thịnh 13/4/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Trương Minh Bạch Đức Hòa Toán 9 7.00 Nhì
12 Phạm Võ Quốc Thái 15/11/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Thị trấn Cần Đước Cần Đước Toán 9 6.50 Nhì
13 Trần Sỹ Ân 09/5/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Nguyễn Văn Chiêu Tân Trụ Toán 9 6.00 Ba
14 Lê Thái Ngọc Báu 01/10/2009 TP. Hồ Chí Minh Nam THCS Kiến Bình Tân Thạnh Toán 9 6.00 Ba
15 Mai Minh Châu 10/12/2009 Long An Nữ THCS Thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Toán 9 6.00 Ba
16 Nguyễn Gia Hưng 24/02/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Nhựt Tảo TP Tân An Toán 9 6.00 Ba
17 Nguyễn Duy Khánh 03/9/2009 Long An Nam THCS Võ Duy Dương Kiến Tường Toán 9 6.00 Ba
18 Hà Phúc Tiến 02/01/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Nhựt Tảo TP Tân An Toán 9 6.00 Ba
19 Lê Nguyễn Anh Thư 19/3/2009 Long An Nữ THCS Thị trấn Tầm Vu Châu Thành Toán 9 6.00 Ba
20 Nguyễn Khoa Nguyên 25/10/2010 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Trương Minh Bạch Đức Hòa Toán 9 5.80 Ba
21 Trần Thanh An 23/8/2009 Long An Nam THCS Lê Đại Đường Tân Trụ Toán 9 5.50 Ba
22 Nguyễn Dương Thanh Diệu 26/5/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS Tân Tập Cần Giuộc Toán 9 5.50 Ba
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Trường Huyện, TX, 

TP Môn thi
Điểm 
xếp 
giải 

Giải 

23 Lê Quang Minh Duy 19/01/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Nguyễn Thị Bảy Cần Giuộc Toán 9 5.50 Ba

24 Lê Quốc Khang 25/4/2009 Long An Nam TH&THCS Trần Văn 
Giàu Kiến Tường Toán 9 5.50 Ba

25 Trần Lê Kim Ngân 22/10/2009 Vĩnh Long Nữ THCS Mỹ Thạnh Đông Đức Huệ Toán 9 5.50 Ba

26 Trần Hà Phương Anh 16/10/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nữ TH, THCS và THPT 
iSchool Long An Bến Lức Toán 9 5.00 Ba

27 Lê Quốc Dũng 19/6/2009 Long An Nam THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán 9 5.00 Ba
28 Bùi Thị Thảo An 21/02/2009 Long An Nữ THCS Tân Lập Mộc Hóa Toán 9 5.00 Ba
29 Nguyễn Hải Yến 15/12/2009 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS Võ Duy Dương Kiến Tường Toán 9 5.00 Ba
30 Phạm Đoàn Gia Cát 29/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT chuyên Long An Tân An Toán 12 8.60 Nhất
31 Nguyễn Đại Nghĩa 18/4/2006 Long An Nam THPT Thiên Hộ Dương Kiến Tường Toán 12 8.20 Nhất
32 Nguyễn Minh Chiến 25/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Đức Hòa Đức Hòa Toán 12 7.20 Nhất
33 Trần Quốc Huy 29/8/2006 Long An Nam THPT chuyên Long An Tân An Toán 12 7.20 Nhất
34 Phan Thanh Huy 15/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Cần Đước Cần Đước Toán 12 7.00 Nhì
35 Bùi Nguyễn Thanh Phương 08/7/2006 Long An Nam THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Toán 12 7.00 Nhì
36 Nguyễn Minh Tiến 05/5/2006 Long An Nam THPT Tân An Tân An Toán 12 7.00 Nhì

37 Lê Tuấn Vinh 21/4/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS&THPT  Hậu Thạnh 
Đông Tân Thạnh Toán 12 7.00 Nhì

38 Trần Cao Kỳ 26/3/2006 Bến Tre Nam THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Toán 12 6.20 Nhì
39 Nguyễn Vũ Thiên Ân 09/12/2006 Long An Nam THCS&THPT Lương Hòa Bến Lức Toán 12 6.00 Nhì
40 Nguyễn Minh Lilly 30/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THPT Rạch Kiến Cần Đước Toán 12 6.00 Nhì
41 Huỳnh Võ Kim Ngân 19/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THPT Cần Đước Cần Đước Toán 12 6.00 Nhì
42 Phan Thành Phát 06/7/2006 Long An Nam THPT Nguyễn Trung Trực Tân Trụ Toán 12 6.00 Nhì
43 Võ Hoàng Tuyết Phương 04/8/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THPT Rạch Kiến Cần Đước Toán 12 6.00 Nhì
44 Ngô Tuấn Anh 29/9/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT chuyên Long An Tân An Toán 12 5.80 Nhì
45 Đặng Gia Huy 01/10/2005 Long An Nam THPT Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán 12 5.80 Nhì
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Trường Huyện, TX, 

TP Môn thi
Điểm 
xếp 
giải 

Giải 

46 Vũ Nguyễn Tuấn Hùng 05/9/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Toán 12 5.60 Nhì

47 Nguyễn Cao Minh Trí 27/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Nguyễn Trung Trực 
- Bến Lức Bến Lức Toán 12 5.40 Nhì

48 Hà Thanh Trọng 30/11/2006 Long An Nam THPT Kiến Tường Kiến Tường Toán 12 5.20 Ba
49 Trần Khánh Duy 07/02/2006 Long An Nam THPT Rạch Kiến Cần Đước Toán 12 5.00 Ba

50 Phạm Phúc Hậu 26/11/2005 Long An Nam THCS&THPT Hưng Điền 
B Tân Hưng Toán 12 5.00 Ba

51 Nguyễn Phước Hiếu 17/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Toán 12 5.00 Ba
52 Đặng Công Tài 19/01/2006 Tiền Giang Nam THPT Gò Đen Bến Lức Toán 12 5.00 Ba

53 Hoàng Anh Tú 21/6/2006 Long An Nam TH, THCS&THPT Hà 
Long Tân An Toán 12 4.80 Ba

54 Nguyễn An Khang 10/7/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Toán 12 4.40 Ba
55 Đỗ Minh Trí 22/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Tân An Tân An Toán 12 4.40 Ba
56 Trần Văn Quỳnh 03/6/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Toán 12 4.20 Ba
57 Nguyễn Minh Trung 26/9/2006 Long An Nam THPT Đức Hòa Đức Hòa Toán 12 4.20 Ba
58 Nguyễn Gia Bảo 25/02/2006 Long An Nam THCS&THPT Mỹ Quý Đức Huệ Toán 12 4.00 Ba
59 Võ Phúc Khang 24/6/2006 Long An Nam THPT Tân An Tân An Toán 12 4.00 Ba
60 Trần Đặng Ngọc Phượng 28/8/2006 Long An Nữ THPT Phan Văn Đạt Châu Thành Toán 12 4.00 Ba
61 Bùi Phạm Hồng Thảo 19/7/2006 Bà Rịa Vũng Tàu Nữ THPT Gò Đen Bến Lức Toán 12 4.00 Ba

62 Nguyễn Chí Viễn 25/8/2006 Long An Nam THCS&THPT  Hậu Thạnh 
Đông Tân Thạnh Toán 12 4.00 Ba

63 Trương Hoài Ân 25/12/2006 Long An Nam THPT Nguyễn Thông Châu Thành Toán 12 3.80 Ba
64 Tạ Mai Như Ngọc 03/9/2006 Long An Nữ THPT Thủ Thừa Thủ Thừa Toán 12 3.80 Ba
65 Phan Quốc Cường 29/4/2006 Long An Nam THPT Đức Huệ Đức Huệ Toán 12 3.40 Ba
66 Võ Thành Trung 28/9/2006 Long An Nam THPT Lê Quý Đôn Tân An Vật lý 12 8.00 Nhất
67 Nguyễn Tuấn Minh 12/9/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Vật lý 12 7.00 Nhất
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Trường Huyện, TX, 

TP Môn thi
Điểm 
xếp 
giải 

Giải 

68 Tô Minh Cảnh 13/11/2006 Long An Nam THPT Thạnh Hóa Thạnh Hóa Vật lý 12 6.20 Nhì
69 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 01/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Đức Hòa Đức Hòa Vật lý 12 6.00 Nhì
70 Nguyễn Phạm Tấn Nghiêm 27/7/2007 Long An Nam THPT Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Vật lý 12 5.00 Nhì
71 Huỳnh Đặng Thùy Trâm 16/6/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THPT Thủ Thừa Thủ Thừa Vật lý 12 5.00 Nhì
72 Bùi Anh Tuấn 10/02/2007 Hà Tĩnh Nam THPT Kiến Tường Kiến Tường Vật lý 12 5.00 Nhì

73 Nguyễn Đăng Trình 30/9/2006 Long An Nam THCS&THPT  Hậu Thạnh 
Đông Tân Thạnh Vật lý 12 5.00 Nhì

74 Nguyễn Lê Tâm Như 02/01/2007 Long An Nữ THPT chuyên Long An Tân An Vật lý 12 4.00 Ba
75 Nguyễn Ngọc Châu Pha 21/8/2006 Long An Nữ THPT Nguyễn Thông Châu Thành Vật lý 12 4.00 Ba
76 Nguyễn Dương Tuấn Sang 22/8/2006 Long An Nam THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Vật lý 12 4.00 Ba
77 Tống Hoàng Yến 21/01/2006 Long An Nữ THPT Cần Đước Cần Đước Vật lý 12 4.00 Ba
78 Lê Uyển Nhi 11/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THPT Đức Hòa Đức Hòa Vật lý 12 3.20 Ba
79 Trương Quốc Việt 07/9/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Tân An Tân An Vật lý 12 3.20 Ba

80 Võ Tấn Nhã 30/11/2006 Long An Nam THCS&THPT Khánh 
Hưng Vĩnh Hưng Vật lý 12 3.00 Ba

81 Trần Minh Nhật 22/10/2006 Tp Hồ Chí Minh Nam THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Vật lý 12 3.00 Ba
82 Trần Thanh Phú 03/9/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Vật lý 12 3.00 Ba
83 Bùi Ngọc Anh Thy 16/8/2007 Long An Nữ THPT chuyên Long An Tân An Vật lý 12 3.00 Ba
84 Ngô Phúc Toàn 30/4/2006 Long An Nam THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Vật lý 12 3.00 Ba
85 Bùi Thị Ngọc Trân 29/11/2006 Long An Nữ THPT Thạnh Hóa Thạnh Hóa Vật lý 12 3.00 Ba
86 Trần Cao Gia Hân 18/8/2006 Long An Nữ THPT chuyên Long An Tân An Hóa học 12 10.00 Nhất

87 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 07/9/2006 Long An Nữ THCS&THPT  Hậu Thạnh 
Đông Tân Thạnh Hóa học 12 9.00 Nhất

88 Nguyễn Văn Tuấn 07/02/2006 An Giang Nam THPT Gò Đen Bến Lức Hóa học 12 9.00 Nhất
89 Võ Thành An 12/01/2006 Long An Nam THPT chuyên Long An Tân An Hóa học 12 8.20 Nhì
90 Đoàn Nguyễn Duy Khang 03/02/2006 Long An Nam THPT Đức Hòa Đức Hòa Hóa học 12 8.20 Nhì
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Trường Huyện, TX, 

TP Môn thi
Điểm 
xếp 
giải 

Giải 

91 Phan Quang Thắng 06/8/2006 Long An Nam THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Hóa học 12 8.00 Nhì
92 Nguyễn Vĩ Ân 21/7/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Đức Hòa Đức Hòa Hóa học 12 7.20 Nhì
93 Nguyễn Hoàng Huy 13/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Rạch Kiến Cần Đước Hóa học 12 7.20 Nhì

94 Lê Hoàng Danh 08/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT NK Đại học Tân 
Tạo Đức Hòa Hóa học 12 7.00 Nhì

95 Thái Minh Phi 09/01/2006 Long An Nam THPT Đông Thạnh Cần Giuộc Hóa học 12 7.00 Nhì
96 Văn Minh Thắng 13/11/2006 Long An Nam THPT Rạch Kiến Cần Đước Hóa học 12 7.00 Nhì
97 Lê Hà Thư Khoa 13/10/2006 TP. Hồ Chí Minh Nữ THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Hóa học 12 6.80 Nhì

98 Phan Nguyễn Thanh Tài 13/3/2006 Tiền Giang Nam THPT NK Đại học Tân 
Tạo Đức Hòa Hóa học 12 6.20 Nhì

99 Nguyễn Thanh Bình 09/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Hóa học 12 6.00 Ba
100 Nguyễn Thiên Lộc 02/10/2006 Long An Nam THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Hóa học 12 6.00 Ba
101 Trần Nguyễn Bảo Minh 05/10/2006 Tp.Hồ Chí Minh Nam THPT Cần Đước Cần Đước Hóa học 12 6.00 Ba
102 Phạm Thị Yến Nhi 01/8/2006 Long An Nữ THPT Rạch Kiến Cần Đước Hóa học 12 6.00 Ba
103 Đặng Ngọc Như Quỳnh 08/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THPT Tân An Tân An Hóa học 12 6.00 Ba
104 Mai Hồng Trúc 02/7/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THPT Đức Hòa Đức Hòa Hóa học 12 6.00 Ba

105 Võ Trần Thị Kim Tuyền 16/8/2006 Long An Nữ THPT Nguyễn Trung Trực 
- Bến Lức Bến Lức Hóa học 12 5.20 Ba

106 Trương Hoàng Minh 16/3/2006 Long An Nam THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Hóa học 12 5.00 Ba
107 Võ Thanh Nhân 01/5/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Thiên Hộ Dương Kiến Tường Hóa học 12 5.00 Ba
108 Phạm Trường Phát 11/9/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Hóa học 12 5.00 Ba
109 Nguyễn Quốc Thuận 08/7/2006 Long An Nam THPT Lê Quý Đôn Tân An Hóa học 12 5.00 Ba

110 Nguyễn Trần Minh Thư 08/9/2006 Long An Nữ THCS&THPT  Hậu Thạnh 
Đông Tân Thạnh Hóa học 12 5.00 Ba

111 Ngô Tường Vy 04/3/2006 TP Hồ Chí Minh Nữ THPT Đức Huệ Đức Huệ Hóa học 12 5.00 Ba
112 Hồ Hải Huỳnh Hoàng Huy 15/8/2006 Long An Nam THPT Tân An Tân An Hóa học 12 5.00 Ba
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Trường Huyện, TX, 

TP Môn thi
Điểm 
xếp 
giải 

Giải 

113 Nguyễn Chí Bảo 22/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT chuyên Long An Tân An Hóa học 12 4.80 Ba
114 Võ Thị Thanh Hiền 03/02/2006 Tp.Hồ Chí Minh Nữ THPT Cần Đước Cần Đước Hóa học 12 4.80 Ba
115 Đặng Quỳnh Như 16/10/2007 Long An Nữ THPT Thiên Hộ Dương Kiến Tường Hóa học 12 4.00 Ba
116 Võ Tuấn Phát 01/6/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Thiên Hộ Dương Kiến Tường Hóa học 12 4.00 Ba
117 Lê Thái Bằng 13/02/2006 Long An Nam THPT Tân Trụ Tân Trụ Hóa học 12 3.80 Ba
118 Lê Nguyễn Minh Phương 29/7/2007 Long An Nữ THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Sinh học 12 9.00 Nhất
119 Nguyễn Trương Minh Khoa 06/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Sinh học 12 9.00 Nhất
120 Nguyễn Thị Mỹ Yến 19/9/2007 An Giang Nữ THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Sinh học 12 7.75 Nhì
121 Huỳnh Minh Khôi 02/7/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Sinh học 12 6.75 Nhì
122 Huỳnh Tuấn Kiệt 26/9/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Rạch Kiến Cần Đước Sinh học 12 6.60 Nhì
123 Lê Ngọc Thiện 03/5/2006  Long An Nam THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Sinh học 12 6.25 Nhì
124 Dương Hoàng Khang 27/4/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT chuyên Long An Tân An Sinh học 12 5.75 Nhì
125 Đoàn Minh Nhật 10/6/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT chuyên Long An Tân An Sinh học 12 5.75 Nhì
126 Trương Thị Kim Liên 23/3/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THPT Đức Hòa Đức Hòa Sinh học 12 5.50 Nhì
127 Phạm Huỳnh Bảo Trâm 05/5/2007 Long An Nữ THPT Cần Đước Cần Đước Sinh học 12 5.05 Nhì
128 Lê Minh Tú 06/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Đức Hòa Đức Hòa Sinh học 12 4.70 Ba
129 Nguyễn Lê Hải Luân 16/10/2006 Long An Nam THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Sinh học 12 4.50 Ba
130 Vương Thành Đạt 03/6/2006 TP Hồ Chí Minh Nam THPT Đức Huệ Đức Huệ Sinh học 12 4.25 Ba
131 Ngô Kỳ Long 13/11/2006 Long An Nam THPT Thủ Thừa Thủ Thừa Sinh học 12 4.25 Ba
132 Triệu Thị Thúy 02/6/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THPT Rạch Kiến Cần Đước Sinh học 12 4.00 Ba
133 Nguyễn Hữu Danh 09/12/2007 Long An Nam THPT Tân An Tân An Sinh học 12 3.75 Ba
134 Nguyễn Hồng Phúc 18/6/2006 Long An Nữ THPT Thạnh Hóa Thạnh Hóa Sinh học 12 3.60 Ba
135 Nguyễn Đức Trí 26/8/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Sinh học 12 3.50 Ba
136 Thái Ái Vân 07/7/2006 Long An Nữ THPT Rạch Kiến Cần Đước Sinh học 12 3.50 Ba
137 Nguyễn Huy Hoàng 08/6/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Đức Hòa Đức Hòa Sinh học 12 3.25 Ba
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138 Trần Vĩnh Thuận 04/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Sinh học 12 3.10 Ba
139 Phạm Phúc Hoài 19/4/2006 Tiền Giang Nam THPT An Ninh Đức Hoà Sinh học 12 3.00 Ba
140 Nguyễn Thành Nghĩa 17/12/2006 Long An Nam THPT Tân An Tân An Sinh học 12 3.00 Ba

- Danh sách trên có 140 (Một trăm bốn mươi) học sinh được công nhận học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Long An năm học 
2023-2024.

- Trong đó 14 giải Nhất, 47 giải Nhì và 79 giải Ba.
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